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Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
6 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

(Theo mẫu hướng dẫn của Thông tư 05 của Bộ NN&PTNT)


I. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai, thực hiện chương trình

1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo:

Ngay từ đầu năm Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện một cách ráo riết, quyết liệt, đã tổ chức tốt Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018; đánh giá tổng thể các kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình trong năm 2018; từ đó đề ra giải pháp thực hiện trong năm 2019. Tại hội nghị đã tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào “Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”; đồng thời UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 14/KH-UBND ngày 14/01/2019 về việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, phân công cụ thể các nội dung công việc cho các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các xã, đồng thời chỉ đạo cơ quan thường trực, các đơn vị phụ trách các tiêu chí của tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.
Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tổ chức các Đoàn công tác làm việc trực tiếp với các sở, ngành, các huyện, thành phố, các xã về tình hình triển khai các nhiệm vụ giải pháp trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.
Trên cơ sở kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh đã chủ động phối hợp với cấp huyện xây dựng và ban hành kế hoạch theo ngành lĩnh vực quản lý để triển khai nhiệm vụ UBND tỉnh giao. Ngoài ra các cơ quan, đơn vị thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra giám sát; kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc.

Các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình tại địa phương. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã triển khai thực hiện Chương trình, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các danh mục đầu tư công trình hạ tầng cơ sở. Xây dựng chi tiết kế hoạch phấn đấu thực hiện mỗi huyện tăng bình quân từ 2-3 tiêu chí/xã, cũng như duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành, chỉ đạo quyết liệt đối với các xã phấn đấu hoàn thành “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2019.

Chỉ đạo thành phố Lào Cai hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận định công nhận thành phố Lào Cai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019, trình bộ, ngành trung ương thẩm định.
Chỉ đạo huyện Bảo Thắng tập trung thực hiện đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt để phấn đấu đến hết năm 2020 huyện Bảo Thắng trở thành huyện NTM đầu tiên của tỉnh.

(Có phụ biểu số 1 kèm theo)


2. Công tác tuyên truyền, vận động


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí, tuyên truyền, đồng thời phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; BCĐ, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình, hiểu được vai trò chủ thể của bản thân, từ đó vận động người thân, nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các cơ quan thông tin, tuyên truyền không ngừng đổi mới hình thức tuyên truyền, phù hợp với nhiều đối tượng và phong phú về nội dung; các nội dung tuyên truyền dễ nghe, dễ hiểu, dễ tiếp cận đối với mọi người dân.

Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức hơn 6.000 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 300.000 người tham gia; tổ chức trên 390 buổi biểu diễn văn nghệ, tuyên truyền lưu động, chiếu bóng lưu động thu hút trên 130.000 lượt người xem; tuyên truyền gần 1.000 lượt chương trình, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng với hơn 2.800 tin, bài phát thanh truyền hình phỏng vấn, tọa đàm và nhiều tin bài về xây dựng nông thôn mới; hơn 900 lượt tin bài đăng trên các báo, bản tin nội bộ, cổng thông tin điện tử... các nội dung tuyên truyền, vận động trong thời gian qua chủ yếu tập trung vào mục tiêu kế hoạch của chương trình, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2019 và 2020; các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả, cách làm hay trong thực hiện nông thôn mới... Ngoài ra các huyện, thành phố thực hiện tốt hình thức tuyên truyền qua hình thức trực quan như: duy trì và làm mới hơn 1.200 điểm pa nô, áp phích; 1.600 băng zôn, khẩu hiệu…
Qua công tác tuyên truyền, vận động, đã huy động được các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế xã hội, nhân dân trên địa bàn tỉnh tổng số quy ra tiền là 50.931,02 triệu đồng, trong đó tiền mặt 8.238,3 triệu đồng, 92.858 công lao động; hiến 183.428 m2 đất làm đường giao thông và các công trình hạ tầng khác…
3. Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới ở các cấp
Là nhiệm vụ quan trọng nhằm tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu, chỉ đạo thực hiện nông thôn mới về các nội dung tổ chức thực hiện chương trình; kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; chuyển giao khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất; kỹ năng tuyên truyền vận động nhân dân, làm việc nhóm; nội dung chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; công tác bảo đảm an ninh, trật tự nông thôn … Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức hơn 40 lớp đào tạo, tập huấn cho trên 2.000 người tham gia.
4. Công tác kiểm tra, giám sát

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện; BCĐ tỉnh, các sở, ngành, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, các huyện, thành phố thường xuyên tổ chức các đoàn công tác xuống cơ sở để kiểm tra, đôn đốc tiến độ xây dựng nông thôn mới, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc. Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức hơn 80 cuộc kiểm tra, giám sát tại cơ sở, nội dung kiểm tra chủ yếu là kết quả, tiến độ thực hiện chương trình, các nội dung chuyên đề về các phong trào thi đua và nhiệm vụ chuyên môn theo ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành, đơn vị phụ trách. Thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những nội dung, nhiệm vụ tại địa phương, cơ sở thực hiện còn thiếu và hạn chế; định hướng các nhiệm vụ giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới và giải quyết những vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.
5. Công tác giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới


Trong 6 tháng đầu năm, dù có những biến động về thay đổi lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ xã. Tuy nhiên, các lãnh đạo được phân công giúp đỡ xã và các tổ giúp việc đã chủ động xây dựng kế hoạch và xác định cụ thể những nội dung công việc giúp đỡ các xã theo từng quý. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên xuống cơ sở để phối hợp với các xã trực tiếp tham gia, hướng dẫn, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019. Kịp thời tổ chức các buổi thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán. Phối hợp với xã tổ chức phát động các phong trào thi đua về xây dựng nông thôn mới tạo khí thế sôi nổi tham gia xây dựng nông thôn mới ngay từ đầu năm.

Từ đầu năm 2019 đến nay, lãnh đạo các ngành được phân công giúp đỡ xã, tổ giúp việc, các doanh nghiệp đã huy động và hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền là 4.439,27 triệu đồng, trong đó tiền mặt là 446,3 triệu đồng; tặng 2.938 suất quà, 98 suất học bổng, 3.050 bộ quần áo; hỗ trợ 1.436 ngày công lao động, 54 tấn xi măng, hỗ trợ xây dựng mới 20 nhà tiêu hợp vệ sinh, 102 nhà đại đoàn kết, 05 nhà văn hóa thôn và nhiều hiện vật khác. Đến 15/7/2018 có 139/143 lãnh đạo giúp đỡ xã có báo cáo.
(Có phụ biểu 07 kèm theo)

5. Kết quả các xã phấn đấu hoàn thành “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2019

Theo Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh đã xác định 07 xã phấn đấu hoàn thành “Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019” (gồm Trì Quang, Gia Phú, Phố Lu/huyện Bảo Thắng; Nàn Sán/huyện Si Ma Cai; Minh Tân/huyện Bảo Yên; Bản Phố/huyện Bắc Hà; Thanh Phú/huyện Sa Pa). Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã bổ sung thêm 02 xã phấn đấu năm 2019 là Liêm Phú, Dương Quỳ/huyện Văn Bàn. Các huyện, xã xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; phân công cụ thể các đồng chí thành viên BCĐ cấp huyện chỉ đạo các phòng ban, đoàn thể của huyện giúp đỡ xã, đôn đốc kiểm tra, kịp thời giải quyết khó khăn trong quá trình thực hiện tại cơ sở; Lồng ghép các nguồn vốn, huy động từ các tổ chính trị, xã hội và nhân dân đóng góp đã xây dựng thêm 3 nhà văn hóa thôn, xóa hơn 150 nhà tạm dột nát. Các công trình được giao vốn từ nguồn vốn các chương trình MTQG đang được triển khai thực hiện, dự kiến đến tháng 11/2019 hoàn thành đưa vào sử dụng. Đối với các danh mục đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh (theo tờ trình số 212/TTr-STC có 61 danh mục) các huyện đã giao danh mục chuẩn bị đầu tư và giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cho 53/61 danh mục công trình. Tổng số tiêu chí đạt của 07 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới là 95/133 tiêu chí, tăng thêm 13 tiêu chí so với đầu năm.
Ngoài ra, BCĐ huyện, xã đã chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện các phần việc do nhân dân thực hiện như: làm mới hơn 120 nhà tiêu hợp vệ sinh, xây dựng hơn 80 chuồng trại hợp vệ sinh, dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, hộ gia đình…

Tuy nhiên tiến độ thực hiện đến nay các xã còn chậm, do một số công trình đầu tư để đạt các tiêu chí về cơ sở hạ tầng giao chậm kế hoạch (đối với vốn các chương trình MTQG tháng 4 mới giao chi tiết; đối với vốn ngân sách tỉnh quản lý đến nay một số huyện mới giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư).
6. Kết quả thực hiện huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới

6.1. Thực hiện thành phố hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới:

Ngay từ đầu năm BCĐ, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch và ban hành Văn bản 745/UBND-NLN ngày 01/3/2019 về xây dựng thành phố Lào Cai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.
Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể và chỉ đạo các xã trên địa bàn đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, huy động mọi nguồn lực, lồng ghép với các nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư nâng cấp các công trình hạ tầng; thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, duy tu bảo dưỡng các công trình; chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành. Văn phòng Điều phối NTM tỉnh thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn thành phố Lào Cai tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, các xã trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì đạt 19/19 tiêu chí; thành phố Lào Cai đã hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh); Kết quả thực hiện đến nay còn thiếu tiêu chí 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật) chưa có thẩm định của Sở Nội vụ. Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tiếp tục đôn đốc để hoàn thiện báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị công nhận.
6.2. Thực hiện huyện Bảo Thắng hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới:

Thực hiện Quyết định số 3563/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Phê duyệt Đề án “Xây dựng Huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới”. UBND huyện Bảo Thắng đã tập trung chỉ đạo, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện xây dựng huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện đã xây dựng kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng, ban chuyên môn của huyện và các xã trên địa bàn huyện; chỉ đạo các xã đã hoàn thành “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; tiếp tục thực hiện kế hoạch phấn đấu đối với 04 xã đăng ký hoàn thành “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” trong năm 2019 và 2020 (Trì Quang, Phố Lu, Gia Phú, Thái Niên). Đến nay, huyện Bảo Thắng có 08/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới (hoàn thành thêm 02 xã Bản Phiệt, Bản Cầm đạt chuẩn nông thôn mới trong 6 tháng đầu nnm); đạt 03/09 tiêu chí theo Quyết định 558/QĐ-TTg (Thủy lợi; Điện; Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới). Dự kiến hết năm 2019 huyện Bảo Thắng có 11/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành 6/9 tiêu chí theo Quyết định 558/QĐ-TTg (tăng thêm 03 tiêu chí: Quy hoạch; Sản xuất; An ninh, trật tự xã hội).
II Kết quả thực hiện các tiêu chí
1. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới


Trên cơ sở quy hoạch và Đề án nông thôn mới đã được phê duyệt, UBND các xã đã tiến hành công khai, công bố và thực hiện quy hoạch. UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với yêu cầu thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn. Chỉ đạo các địa phương xây dựng quy chế quản lý quy hoạch, thực hiện cắm mốc chỉ giới các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn theo quy hoạch nhằm xác định hành lang bảo vệ các công trình, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch.

Đến nay, 100% các xã trên địa bàn tỉnh duy trì đạt chuẩn tiêu chí quy hoạch theo quy định đạt 100% kế hoạch trung ương giao.
2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội

2.1. Tiêu chí Giao thông


Ngay từ đầu năm các huyện, thành phố đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và phát động phong trào thi đua làm đường giao thông nông thôn với duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư, sau phát động phong trào nhiều hoạt động đã được diễn ra như: đổ bê tông xi măng đường giao thông nông thôn; dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm; đắp lề đường; trồng hoa, cây xanh dọc các tuyến đường… Bên cạnh việc tích cực tham gia thi công các tuyến đường người dân còn trực tiếp kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, khai thác và bảo dưỡng các công trình sau đầu tư, do đó chất lượng công trình được nâng cao, hiệu quả khai thác từng bước được cải thiên. Công tác duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư đã được các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời duy tu, sửa chữa để các công trình hoạt động hiệu quả.


Đến ngày 30/6/2019, toàn tỉnh đã thực hiện được 198,28/475,6 km, đạt 41,7% KH, trong đó: BTXM 89,52 km, cấp phối 87,26 km, mở mới 21,5 km.

(Có phụ biểu số 04 kèm theo)


Đến nay có 66/143 xã đạt tiêu chí, tăng 12 xã so với năm 2018.
* Khó khăn: Trong thời gian qua do ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, một số tuyến đường đã sạt lở. 
2.2. Tiêu chí Thủy lợi

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Nông nghiệp đã chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác phòng chống hạn vụ Đông - Xuân năm 2018-2019, tăng cường hướng dẫn nhân dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật thuỷ lợi và bảo vệ nguồn nước phòng, chống hạn; Hướng dẫn nhân dân chủ động điều tiết nguồn nước hợp lý. Hệ thống công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh đảm bảo chủ động tưới cho 98,2 % diện tích lúa vụ Xuân 2019; Công tác rà soát, đánh giá an toàn hồ chứa nước được thực hiện thường xuyên và liên tục từ các cấp chính quyền, do đó hệ thống hồ chứa trong những năm qua luôn trong tình trạng hoạt động an toàn, không để xảy ra trường hợp mất an toàn gây thiệt hại tới người và tài sản của nhân dân.

Năm 2019, dự kiến đầu tư nâng cấp, xây mới 42 công trình thủy lợi. Công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng và bảo vệ công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn được tăng cường kiểm tra, rà soát và kịp thời duy tu, sửa chữa.

Đến nay toàn tỉnh có 142/143 xã đạt chuẩn tiêu chí, tăng 2 xã 2018.
2.3. Tiêu chí Điện

Hệ thống điện nông thôn trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua luôn được quan tâm đầu tư, đến nay đã có 143/143 xã có điện lưới quốc gia; 141/143 xã đạt tiêu chí hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện; 105/143 xã khu vực nông thôn đạt chỉ tiêu có số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt trên 95%; tỷ lệ thôn, bản có điện lưới quốc gia đạt 94% (còn 85/1.435 thôn bản chưa được sử dụng điện lưới quốc gia, trong 6 tháng đầu năm có 01 thôn được sử dụng điện lưới quốc gia); tỷ lệ số hộ khu vực nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 94,8%.
Trong 6 tháng đầu năm đã triển khai hoàn thành 04 công trình cấp điện nông thôn với quy mô: 7,48 km đường dây trung áp; 6 TBA tổng công suất 1.110 kVA; 17,2 km đường dây hạ áp và 536 công tơ, với tổng mức đầu tư 23,46 tỷ đồng. Dự kiến 6 tháng cuối năm 2019, tiếp tục huy động 93,5 tỷ đồng bằng nguồn vốn EU cấp điện cho các xã Cốc Mỳ, Nậm Chạc, Trịnh Tường/huyện Bát Xát; xã Thái Niên, Trì Quang/huyện Bảo Thắng; xã Lùng Phình, Tả Van Chư, Lầu Thí Ngài/huyện Bắc Hà; xã Long Phúc/huyện Bảo Yên.
Đến nay toàn tỉnh có 101/143 xã đạt tiêu chí, tăng 03 xã so với năm 2018.
2.4. Tiêu chí Trường học

Hệ thống, mạng lưới trường, lớp học tiếp tục được củng cố, sắp xếp theo Đề án. Cơ sở vật chất trường, lớp học được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa, hiện đại hóa. Đến nay 100% các cơ sở giáo dục đã có nhà lớp học kiên cố tại trường chính; hoàn thành xây dựng nhà ở công vụ giáo viên, nhà ở học sinh bán trú. Tích cực triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng phòng học (xóa phòng học tạm). Đến nay đã hoàn thành bàn giao 259 phòng học, đang tích cực triển khai xây dựng 61 phòng học (thuộc chương trình KCH trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2012-2015, 2016-2020); hoàn thành 440/651 công trình nhà tắm, nhà vệ sinh (theo Quyết định 2531/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh). Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 359/617 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 58,18%.

Năm 2019, dự kiến đầu tư 36 công trình trường học, trong đó có 50 phòng học, 15 phòng công vụ và các công trình phụ trợ (nhà đa năng, nhà bếp ăn, kè trường, nhà vệ sinh…). 

Đến nay có 82/143 xã đạt tiêu chí trường học, tăng 07 xã so với năm 2018.
2.5. Tiêu chí CSVC văn hóa

Hệ thống cơ sở vật chất văn hóa được quan tâm đầu tư, năm 2019 dự kiến đầu tư xây dựng 10 Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã; xây dựng mới 41 nhà văn hóa thôn; sửa chữa, nâng cấp 39 nhà văn hóa thôn; cấp trang thiết bị 15 trung tâm văn hóa - thể thao xã, 278 nhà văn hóa - khu thể thao thôn. Trong 6 tháng đầu năm đã xây dựng, hoàn thành đưa vào sử dụng 05/10 Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã; xây dựng mới 06/41 nhà văn hóa thôn; sửa chữa, nâng cấp 08/39 nhà văn hóa thôn.

Đến nay, toàn tỉnh có 94/143 xã có nhà văn hóa kết hợp hội trường đa năng (đạt 65,73%); 1.342/1.530 thôn có nhà văn hóa thôn, đạt đạt 87,71% (trong đó, 1.022 thôn có nhà văn hóa và khu thể thao thôn đạt chuẩn về diện tích, quy mô xây dựng, đạt 76,15%); 79/143 xã có 100% số thôn có nhà văn hóa.

Đến nay có 67/143 xã đạt tiêu chí, tăng 11 xã so với năm 2018.

 * Khó khăn: Thực hiện chủ trương thực hiện sát nhập các thôn không đạt tiêu chuẩn nên hiện nay một số thôn có 02 nhà văn hóa thôn. Tuy nhiên các thôn sau khi sát nhập thì quy mô, diện tích, vị trí của nhà văn hóa thôn không đảm bảo nhu cầu để các thôn sau khi sát nhập sinh hoạt cộng đồng và sử dụng.

2.6. Tiêu chí Hạ tầng thương mại

Đến nay khu vực nông thôn tỉnh Lào Cai có 54 chợ đã được xây dựng theo quy hoạch, cơ cấu tổ chức quản lý có 3 HTX quản lý chợ và 51 tổ quản lý với thành viên chủ yếu là kiêm nhiệm. Năm 2019 tiếp tục triển khai xây dựng 4 chợ trung tâm xã chuyển tiếp từ năm 2018: chợ xã Vĩnh Yên/huyện Bảo Yên; chợ xã Phong Niên, Trì Quang, huyện Bảo Thắng; chợ xã Bản Vược, huyện Bát Xát. Để bổ sung và điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh chợ theo tiêu chí mới, ngành công thương đã ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng chợ nông thôn; hướng dẫn các huyện, xã trình tự thủ tục thẩm định đánh giá tiêu chí hạ tầng thương mại nông thôn;

Mạng lưới cơ sở hạ tầng thương mại khác: đã có trên 14.000 cửa hàng bán lẻ truyền thống chủ yếu là do các hộ kinh doanh và tập trung ở trung tâm các xã, dọc theo các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Đa số hệ thống cửa hàng tiện lợi sử dụng nhà ở để mở cửa hàng, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu dưới hình thức đại lý, quy mô nhỏ.

Đến nay toàn tỉnh có 128/143 xã đạt tiêu chí, tăng 07 xã so với năm 2018.
2.7. Tiêu chí Thông tin truyền thông
Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông phối hợp với các địa phương tiếp tục duy trì, cải tạo, nâng cấp các điểm bưu điện văn hóa xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua báo chí, bản tin, cổng thông tin điện tử, Đài Truyền thanh - Truyền hình... đặc biệt là tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cấp xã. Năm 2019, đang đầu tư nâng cấp cho 01 Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, 22 Đài Truyền thanh xã và 342 cụm loa truyền thanh thôn, bản. Tiếp tục triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử của tỉnh đến 100% các xã.

Đến nay, 130/143 xã có điểm phục vụ bưu chính; 132/143 xã có dịch vụ viễn thông và internet; 133/143 xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn.
Đến nay, toàn tỉnh có 128/143 xã hoàn thành tiêu chí, tăng 30 xã so với năm 2018.

2.8. Tiêu chí nhà ở

Việc vận động nhân dân nâng cấp, chỉnh trang nhà ở và xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh với nhiều xã là một trong những việc khó thực hiện, nhất là đối với những xã vùng sâu, vùng xa, xã đặc biệt khó khăn. Mặc dù vậy, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm của các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp..., đặc biệt là sự hưởng ứng nhiệt tình, đồng lòng của người dân, tiêu chí xây dựng nhà ở trong xây dựng nông thôn mới đã đạt được kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm đã xóa hơn 310 nhà tạm dột nát; xây dựng mới và nâng cấp sửa chữa hơn 1.450 nhà đảm bảo an toàn cho người dân sinh hoạt. Tích cực dọn dẹp vệ sinh nơi ở, khu dân cư.

Đến nay toàn tỉnh có 62/143 xã đạt tiêu chí, tăng 11 xã so với năm 2018.

3. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân

3.1. Phát triển sản xuất:

Trong 6 tháng đầu năm mặc dù sản xuất nông lâm nghiệp còn gặp nhiều khó khăn như: thiên tai, dịch bệnh; song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh, các chỉ tiêu chính về sản xuất nông lâm nghiệp đều đạt và vượt so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế nội ngành tiếp tục có sự chuyển biến tốt, tốc độ tăng trưởng nông lâm nghiệp đạt 6,02%, giá trị sản phẩm trên một đơn vị canh tác ước đạt trên 72 triệu đồng/ha.

- Tổng sản lượng lương thực 6 tháng đầu năm ước đạt 114.771 tấn, đạt 35,3% KH và bằng 101,7% so CK. Tập trung chỉ đạo chăm sóc, thâm canh diện tích chè hiện có (5.766,5 ha), sản lượng thu hoạch 6 tháng đầu năm ước đạt 10.850 tấn, đạt 42,2% KH và bằng 106,4% so cùng kỳ. Diện tích rau các loại đạt 9.600 ha, sản lượng 110.000 tấn, bằng 103,2% CK. Cây dược liệu được quan tâm đầu tư phát triển 1.521 ha cây dược liệu các loại. Diện tích cây ăn quả các loại được duy trì ổn định.

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được phát triển mạnh mẽ. Ước đến 30/6/2019 toàn tỉnh có 2.054 ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC, tăng 101 ha so với năm 2018; Giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ước đạt 513,5 tỷ đồng; bình quân đạt 250 triệu đồng/ha bằng 102% so với KH (245 triệu đồng/ha), đạt trên 96% MTĐA (260 triệu đồng/ha).
- Chăn nuôi - Thủy sản: Đàn lợn có chiều hướng giảm do bị ảnh hưởng của Dịch tả lợn Châu phi. Tổng đàn gia súc đạt 626.714 con, tổng đàn gia cầm đạt 4.247 nghìn con; Sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 30.028 tấn, bằng 103,66% so CK và đạt 48,18% KH. Duy trì sản xuất ổn định 504 trang trại chăn nuôi; 08 cơ sở chăn nuôi ứng dụng CNC; 02 chuỗi chăn nuôi khép kín từ sản xuất đến tiêu dùng và 10 HTX, 03 THT chăn nuôi. Thủy sản tiếp tục phát triển, sản lượng ước đạt 5.135 tấn, đạt 65% KH và bằng 100,6% so CK, trong đó nuôi trong ao hồ nhỏ 4.865 tấn, cá nước lạnh 270 tấn.
- Lâm nghiệp: Tập trung triển khai chương trình phát triển lâm nghiệp năm 2019, trọng tâm là thực hiện kế hoạch trồng rừng mới, quản lý, bảo vệ toàn bộ diện tích rừng hiện có (trên 353.000 ha). Tiếp tục thực hiện tốt công tác khai thác và chế biến gỗ rừng trồng, ván bóc, cây phân tán trên địa bàn tỉnh, trong 6 tháng đầu năm đạt 27.798 m3; khai thác lâm sản phụ 2.622 tấn.
- Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai thực hiện mạnh mẽ, 6 tháng đầu năm đã có 27 sản phẩm được chứng nhận. Cơ giới hóa sản xuất tiếp tục được mở rộng, ngành nghề nông thôn được duy trì phát triển với 48 nghề, làng nghề và làng nghề truyền thống.
3.2. Thu nhập

Năm 2018, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 23,46 triệu đồng/người/năm, tăng 2,2 triệu đồng so với năm 2017. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt trên 24,5 triệu đồng/người/năm. Đến nay, toàn tỉnh có 52/143 xã đạt tiêu chí, tăng 03 xã so với năm 2018.

3.3. Lao động có việc làm

Trong thời gian qua tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm đến nâng cao trình độ cho người lao động, thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyển sinh và đào tạo đúng ngành, đúng nghề, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, đã giải quyết việc làm mới cho hơn 9.060/12.800 lao động, đạt 70,8% KH, tăng 0,7% so CK.
Đến nay, tiếp tục duy trì 143/143 xã đạt tiêu chí.
3.4. Tổ chức sản xuất

- Tổng số HTX trên địa bàn tỉnh là 369 HTX; trong đó, 6 tháng đầu năm thành lập mới: 09 HTX; đang hoạt động: 236 HTX; không hoạt động, tạm ngừng, chờ giải thể hoặc không còn ở trụ sở chính: 133 HTX, trong đó đã thu hồi, ra quyết định thực hiện giải thể 30 HTX; đầu năm 2019 đã giải thể thêm 35 HTX, nâng tổng số đã giải thể 2018 - 2019 là 54 HTX.
- Đến nay có 53 doanh nghiệp, HTX tham gia liên kết sản xuất; 62 chuỗi và 230 dòng sản phẩm được quản lý ATTP; Nhiều mô hình liên kết sản xuất triển khai hiệu quả như: liết kết sản xuất tiêu thụ chè an toàn, rau an toàn, lợn đen bản địa, hoa, tương ớt, gạo chất lượng cao…

Đến nay, toàn tỉnh có 108/143 xã đạt tiêu chí, tăng 09 xã so với năm 2018.
* Khó khăn: Các Hợp tác xã hoạt động quy mô còn nhỏ, doanh thu thấp; hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chủ yếu là giữa Hợp tác xã với các hộ nông dân nên hình thức thức liên kết sản xuất không bền vững dễ xảy ra hiện tượng phá vỡ hợp đồng; mặt khác quy mô, sản lượng liên kết còn nhỏ, lẻ.

4. Giảm nghèo và an sinh xã hội

Công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện thường xuyên, đặc biệt tại các vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng xã hội, các xã khó khăn, gia đình nghèo: giải quyết kịp thời chế độ trợ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 448 lao động; tuyên truyền, tư vấn chính sách lao động, việc làm bảo hiểm thất nghiệp, học nghề cho khoảng 6.800 lượt người; tổ chức 22 phiên giao dịch việc với trên 30 lượt doanh nghiệp tham gia; cấp thẻ BHYT cho 117.995 lượt người nghèo, trên 14.000 cho người có công, thân nhân người có công, cựu chiến binh, quân nhân, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến; thực hiện công tác chăm sóc người có công cho 1.306 lượt người; trợ cấp hằng tháng cho 13.670 đối tượng được hưởng bảo trợ xã hội…
Trong 6 tháng đầu năm, số hộ nghèo khu vực nông thôn ước giảm hơn 3.000 hộ nghèo, đạt 65% KH; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh đến nay ước đạt 18,56%, giảm 2,44% so với năm 2018.

Đến nay, toàn tỉnh có 52/143 xã đạt tiêu chí, tăng 02 xã so với năm 2018.

5. Phát triển giáo dục ở nông thôn

Phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học - chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở được đẩy mạnh, duy trì vững chắc ở 143/143 xã: trong đó, có 140 xã đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 03; 08 huyện đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3; 31 xã đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3; 130 xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; đã huy động 2.182/2.090 học viên, đạt 104% chỉ tiêu giao. Phấn đấu hết năm 2019 đạt 115%, vượt 15% so với kế hoạch thực hiện Đề án, tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi 15-60 đạt 94,4% (vượt mục tiêu Đề án 0,4%). Ước 6 tháng đầu năm tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62,4% (tăng 1% so với năm 2018), tỷ lệ lao động được đào tạo nghề đạt 51,7% (tăng 1,4% so với năm 2018).
Tỷ lệ huy động trẻ học mẫu giáo đạt 96,2% (riêng 5 tuổi đạt 99,9%); trẻ 6-10 tuổi đạt 99,8% (riêng 6 tuổi đạt 99,9%); 11-14 tuổi đạt 99% (đạt 100% kế hoạch); học sinh hoàn thành chương trình tiểu học học lên lớp 6 đạt 98,5% (đạt 100% kế hoạch); tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS học lên THPT và GDTX đạt 77,8%, tăng 1,3% so với năm trước.
Đến nay, toàn tỉnh có 106/143 xã đạt chuẩn tiêu chí, tăng 11 xã so với năm 2018.

Khó khăn: Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ở nhiều trường học vùng cao tuy đã được đầu tư nhưng đối chiếu theo tiêu chuẩn vẫn còn thiếu như: phòng học, các phòng học chức năng, các hạng mục phụ trợ, trang thiết bị dạy học... Việc tuyên truyền, vận động, huy động học sinh, nhất là học sinh cấp THCS ra lớp đảm bảo duy trì tỷ lệ chuyên cần và nâng cao chất lượng giáo dục của một số xã vùng cao vào một số thời điểm như: ngày mưa, mùa vụ, dịp lễ tết… còn gặp nhiều khó khăn.

6. Phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT: Tổng số các đối tượng tham gia BHYT đến nay là 704.006 người, đạt 98,37%; 100% các xã trên địa bàn tỉnh đạt trên 85% dân số tham gia BHYT theo quy định tại Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia y tế: Tiếp tục duy trì và nâng cao các xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; trang thiết bị tại các trạm y tế được rà soát, bổ sung đảm bảo theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm, đã sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất cho 3 trạm y tế (xã Bản Vược, Mường Vi, Dền Sáng). Trong thời gian tới tiếp tục đầu tư xây dựng 09 trạm y tế xã (Mường Hum, Cốc Mỳ/huyện Bát Xát; xã Minh Lương/huyện Văn Bàn; xã San Sả Hồ/huyện Sa Pa; xã Tân Dương/huyện Bảo Yên; xã Phố Lu/huyện Bảo Thắng; xã Bản Lầu, Cao Sơn/huyện Mường Khương, xã Bảo Nhai/huyện Bắc Hà). Các trạm y tế đã chủ động cải tạo vườn thuốc nam, trồng cây xanh bóng mát, tạo cảnh quan môi trường. Đến nay, toàn tỉnh có 135/143 xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi theo chiều cao: Trong 6 tháng đầu năm, ngành y tế đã đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức người dân, hướng dẫn thực hành dinh dưỡng cho các bà mẹ, cân, đo, theo dõi biểu đồ tăng trưởng cho trẻ dưới 5 tuổi bị SDD, hướng dẫn chăm sóc, phục hồi trẻ SDD nặng. Cân, đo và theo dõi tăng trưởng cho trẻ em <5 tuổi bị SDD, số trẻ em <5 tuổi đã thoát khỏi SDD: 783 trẻ; số phụ nữ có thai được uống viên sắt/viên đa vi chất: 6.193 người. Ước 6 tháng đầu năm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể chiều cao/tuổi) đạt 32,9% (giảm 1% so với năm 2018).
Đến nay toàn tỉnh có 116/143 xã đạt tiêu chí, tăng 31 xã so với năm 2018.

Khó khăn: Nhận thức của người dân vùng cao về chăm sóc sức khỏe còn hạn chế, kiến thức về dinh dưỡng còn thiếu, ý thức vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường còn chưa cao. Công tác cải tạo, thực hiện vệ sinh môi trường tại một số xã vùng cao còn chưa tốt là nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm.

7. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn


Việc xây dựng nếp sống mới, duy trì, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc luôn được coi trọng và chỉ đạo quyết liệt; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định về văn hóa của người dân nông thôn; xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân ở nông thôn nâng cao mức hưởng thụ, tham gia hoạt động và sáng tạo văn hóa; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn bản văn hóa”, thực hiện các tiêu chí phát triển văn hóa nông thôn mới cấp xã; xây dựng con người, gia đình, cộng đồng nông thôn và môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, tạo động lực thúc đẩy phát triển xã hội khu vực nông thôn. Đặc biệt là đầu năm các địa phương đã tích cực tổ chức các lễ hội truyền thống nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tạo sân chơi lành mạnh để nhân dân các dân tộc trong tỉnh hăng hái thi đua lao động sản xuất xóa đói giảm nghèo, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới.
Việc thực hiện nghiêm túc các quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao đã phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, làm cho quan hệ gia đình, hàng xóm ngày càng được gắn bó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, từng bước nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa cho người dân nông thôn.

Đến nay toàn tỉnh có 112/143 xã đạt tiêu chí, tăng 08 xã so với năm 2018.
8. Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề

Xác định đây là nội dung quan trọng cần thực hiện liên tục và trong thời gian dài nhằm thay đổi nhận thức, thói quen và tập quán người dân khu vực nông thôn, đặc biệt tại các xã vùng cao, vùng khó khăn. Vì vậy, ngay từ đầu năm UBND, BCĐ tỉnh đã chỉ đạo cơ quan thường trực phong trào thi đua “Vệ sinh môi trường nông thôn” phối hợp với các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, giao chi tiết chỉ tiêu kế hoạch cho các địa phương để triển khai thực hiện; đồng thời hướng dẫn các xã tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã giao, phân công cán bộ phụ trách thôn, bản hướng dẫn, vận động các hộ gia đình làm nhà tiêu, chuồng nuôi nhốt gia súc hợp vệ sinh, xây dựng các mô hình nhà sạch vườn đẹp... Các cơ quan, đoàn thể các huyện, thành phố được phân công phụ trách các tiêu chí của phong trào đã chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn cơ sở phối hợp tổ chức thực hiện, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: khơi thông cống rãnh, duy trì tổ thu gom rác thải; tổ chức "Ngày thứ 7 tình nguyện", “Ngày chủ nhật xanh”, làm mới nhà vệ sinh, chuồng nuôi nhốt gia súc, đào hố chứa rác...

- Cấp nước sinh hoạt nông thôn: Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 1.042 công trình cấp nước tự chảy tập trung, tăng 12 công trình so với CK; công tác quản lý, sử dụng, khai thác công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, còn một số công trình chưa phát huy hiệu quả, số công trình thu tiền sử dụng nước còn thấp (huyện Si Ma Cai thu được 5/57 công trình, huyện Sa Pa thu 9/42 công trình), đến nay tổng số công trình thu được là 161/551 công trình, đạt 29,2% so KH, số tiền thu được 1.014,467 triệu đồng, đạt 29,68% KH. Nguyên nhân do đồng bào vùng cao có thói quen sử dụng nước từ nguồn nước tự nhiên không thu tiền, một số chính quyền địa phương chưa quan tâm chỉ đạo. Ước đến 30/6, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh ước đạt 91%, đạt 98,9% KH và bằng 104,2% so CK. Năm 2019, tiếp tục đầu tư, xây dựng mới 26 công trình cấp nước sinh hoạt; nâng cấp, sửa chữa 25 công trình. Đến nay các chủ đầu tư đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư.
- Kết quả vận động vệ sinh môi trường: Trong thời gian qua các cấp ủy Đảng, cấp hội đã tích cực tuyên truyền vận động các hộ dân tích cực làm nhà tiêu hợp vệ sinh. Trong 6 tháng đầu năm đã vận động người dân xây dựng và nâng cấp hơn 4.872/8.572 nhà tiêu hợp vệ sinh, đạt 56,8% KH năm, tăng 2.349 nhà so với CK (tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh ước đạt 73,3%); 1.320/3.075 chuồng chăn nuôi hợp vệ sinh, đạt 42,9% KH năm; xây dựng 27/48 mô hình nhà sạch vườn đẹp, đạt 56,3% KH năm. Tỷ lệ các xã được thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt 75%. (Có phụ biểu số 05 kèm theo)

- Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo ATTP: Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm tuân thủ các quy định của nhà nước, của ngành về ATTP, phối hợp tham mưu tổ chức Lễ Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019. Thực hiện kiểm tra đảm bảo ATTP tại 4.744 lượt cơ sở, 4.138/4.744 đạt tiêu chuẩn (đạt 87,2%), xử lý hành chính 127 cơ sở. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập qua biên giới, thực phẩm lưu hành trên thị trường, kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ về mất ATTP. Cấp 33 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.
Đến nay toàn tỉnh có 53/143 xã đạt tiêu chí, tăng 05 xã so với năm 2018.
9. Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân

Công tác đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian qua được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, chú trọng việc đào tạo bồi dưỡng để đạt chuẩn; cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố đã có những chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nội dung theo kế hoạch đề ra. Đến nay cán bộ, công chức xã đạt chuẩn toàn diện 2.493/3.061 người, đạt 81,44%.

Hệ thống chính trị cấp xã thường xuyên được củng cố, kiện toàn duy trì đủ hệ thống chính trị ở cấp xã và cơ bản đủ các tổ chức tại các thôn bản theo quy định. Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội trong xây dựng nông thôn mới luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các huyện, thành phố tích cực tuyên truyền, chỉ đạo các xã bám sát nội dung yêu cầu để triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung về tiếp cận pháp luật và đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội. Đến nay có 115/143 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, 71/143 xã đạt chuẩn chỉ tiêu đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội.

Đến nay toàn tỉnh có 60/143 xã đạt chuẩn tiêu chí, tăng 08 xã so với năm 2018.

10. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn
a) Quốc phòng: tiếp tục được củng cố và giữ vững, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ổn định. Tăng cường tổ chức các buổi tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ, Dân quân tự vệ và nhân dân về thực hiện tiêu chí xây dựng lực lượng dân quân “Vững mạnh rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng. Chỉ đạo các xã xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận chiến tranh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc; phối hợp các lực lượng tuần tra biên giới bảo vệ tốt đường biên giới và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Công tác quân sự địa phương thực hiện đảm bảo kế hoạch, tuyển chọn và phát lệnh gọi công dân nhập ngũ đủ và đúng quy định (700/700 công dân theo kế hoạch). Tổ chức củng cố 351/351 cơ sở dân quân tự vệ, quân số đạt 2,2% tỉ lệ so với tổng dân số toàn tỉnh; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện Sa Pa, triển khai chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ các huyện Văn Bàn, Bảo Thắng.
b) An ninh và trật tự xã hội: Trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững và ổn định. Lực lượng công an tỉnh đã chủ động trong công tác nắm bắt tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tôn giáo trái pháp luật; giải quyết các vụ việc liên quan tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo an toàn trước và sau tết Nguyên đán 2019.

Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh triển khai, tổ chức tuyên truyền, vận động được 1.148 buổi cho 93.335 lượt người; tổ chức 26 lớp tập huấn về PCCC&CNCH cho 1.9908 lượt người; viết 414 tin, 66 bài, 50 phóng sự, 1.298 ảnh chuyên mục đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát sóng 24 chuyên mục An ninh Lào Cai; cấp trên 500 cuốn Bản tin công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đến địa bàn cơ sở. Qua công tác tuyên truyền nhân dân đã cung cấp 800 nguồn tin, trong đó có 523 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra xử lý 266 vụ việc, bắt 233 đối tượng; nhân dân giao nộp 143 súng tự chế các loại.

Trong thời gian qua tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình tổ chức quần chúng tự quản về an ninh trật tự với 37 loại mô hình, triển khai tại 667 điểm thôn, bản, khu dân cư (6 tháng đầu năm ra mắt mới 14 điểm mô hình). Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm tình hình đơn thư khiếu kiện giảm so với cùng kỳ, tiếp nhận 365 đơn, giảm 637 đơn so với CK, tiếp 267 lượt giảm 330 lượt so với CK. Tiếp nhận 326 đơn thư, tin báo tố giác tội phạm, trong đó phân loại giải quyết trên 90%. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 135 vụ, đã điều tra làm rõ 116 vụ...
Đến nay có 140/143 xã đạt tiêu chí, tăng 11 xã so với năm 2018.

11. Huy động nguồn lực thực hiện chương trình
Tổng kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 dự kiến là 1.949,4 tỷ đồng. Đến hết 6 tháng đầu năm kết quả huy động nguồn lực là 1.913.668,02 tỷ đồng, đạt 98% dự kiến kế hoạch.
Đến nay, kết quả giải ngân kế hoạch vốn thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý là 580.746 triệu đồng, đạt 45% KH vốn ngân sách nhà nước.
(Có phụ biểu số 06 kèm theo)

12. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM

Trong 6 tháng đầu năm, đã công nhận thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 48/143 xã, đạt 33,56%  và đạt 96% so với mục tiêu ĐH 48/50 xã, dự kiến hết năm 2019 toàn tỉnh đạt 51/50 xã vượt mục tiêu đại hội 01 xã và về đích trước một năm.
Số tiêu chí bình quân/xã: bình quân tiêu chí đạt 13,02 tiêu chí/xã, tăng 1,19 tiêu chí so với năm 2018.

 (Có phụ biểu số 03 kèm theo)
III. Đánh giá chung

Năm 2019 được xác định là năm hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương đã tích cực chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nội dung để nâng cao hiệu quả, chất lượng trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Công tác thông tin tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, phong trào thi đua “Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư. Công tác quản lý, điều hành thực hiện được quan tâm thực hiện. Hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình ban hành đầy đủ, kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Kinh tế xã hội địa phương tiếp tục phát triển, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, dân chủ ở cơ sở được phát huy; cơ cấu kinh tế, lao động tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Công nhận thêm được 04 xã về đích nông thôn mới, nâng tổng số xã hoàn thành nông thôn mới của tỉnh lên 48 xã.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số khó khăn, tồn tại ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2019, đó là:

- Nguồn ngân sách hỗ trợ từ chương trình còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, đặc biệt là duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã hoàn thành, nhu cầu đầu tư hạ tầng nông thôn đối với các xã chưa hoàn thành, trong khi khả năng huy động nguồn lực của tỉnh và địa phương còn khó khăn (đặc biệt các xã vùng cao, vùng biên giới).

- Công tác vệ sinh môi trường nông thôn đã được chú trọng, tuy nhiên hiệu quả thực hiện còn hạn chế; một số xã tình trạng rác thải, nước thải chưa được thu gom, xử lý theo quy định gây ảnh hưởng đến cảnh quan và đời sống nhân dân nông thôn; việc tuyên truyền, vận động người dân tại một số địa phương ý thức chấp hành giữ gìn vệ sinh môi trường còn gặp nhiều khó khăn.

- Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn chịu tác động của nhiều yếu tố rủi ro như thời tiết, dịch bệnh, giá cả thị tường...; một bộ phận nông dân còn thói quen sản xuất truyền thống, tự cung tự cấp, chưa làm quen với sản xuất nông nghiệp hàng hóa nên việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp, tích tụ đất đai còn gặp nhiều khó khăn; một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, nhất là đưa cơ chế chính sách (như Nghị quyết 12/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh) vào cuộc sống để hỗ trợ người dân, HTX, doanh nghiệp phát triển sản xuất nông lâm nghiệp.
- Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư từ ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình MTQG năm 2019 giao cho các huyện còn chậm (đến 24/4/2019 UBND tỉnh đã phân bổ chi tiết vốn NSTW đầu tư CSHT thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 cho các huyện, thành phố), do đó ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới của toàn tỉnh.
- Việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo của một số sở, ngành và địa phương còn chậm, thiếu đồng nhất; tiến độ báo cáo của các đồng chí lãnh đạo được phân công giúp xã còn chậm, không đầy đủ ảnh hưởng đến việc tổng hợp báo cáo.
IV. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tiếp tục chỉ đạo đồng bộ đến các cấp, các ngành, địa phương thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2019 và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu giai đoạn 2016-2020.
- Đôn đốc các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đẩy mạnh duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí; phấn đấu hết năm 2019 có 02 xã hoàn thành “Xã nông thôn mới nâng cao”.

- Đốn đốc các xã phấn đấu hoàn thành “Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019” đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Chỉ đạo, đôn đốc thành phố Lào Cai đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ “Thành phố Lào Cai hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới”, phấn đấu hết năm 2019 thành phố Lào Cai đủ điều kiện trình xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới.

- Duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh nhằm huy động sự đồng thuận, tham gia chương trình của toàn xã hội.
- Chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cấp huyện. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 cấp tỉnh.

2. Giải pháp thực hiện
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục trở thành một phong trào rộng khắp lớn mạnh thu hút được sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, sự góp sức của tất cả các tổ chức chính trị, các thành phần kinh tế.

- Duy trì đảm bảo tổ chức, bộ máy quản lý điều hành và cơ quan tham mưu giúp việc thực hiện chương trình các cấp. Thường xuyên rà soát, kịp thời kiện toàn tổ chức khi có biến đổi nhân sự, đảm bảo bộ máy hoạt động liên tục, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong triển khai thực hiện chương trình, nắm bắt thực trạng triển khai tại địa phương, cơ sở; kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình, từ đó rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện.

- Huy động lồng ghép sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ từ chương trình. Ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các xã trong kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và các xã đặc biệt khó khăn. Không huy động quá sức dân, đảm bảo cân đối nguồn vốn từ ngân sách, nguồn vốn xã hội hóa thực hiện các nội dung phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tập trung đẩy mạnh thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Đẩy mạnh phát triển sản xuất nâng cao thu nhập; Tăng cường, củng cố kết cấu hạ tầng nông thôn, cải thiện môi trường, phát triển giáo dục, y tế, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội gắn với xây dựng đời sống văn hóa mới ở nông thôn.

- Quan tâm thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới, thôn kiểu mẫu và công tác duy trì tiêu chí đã đạt chuẩn, đặc biệt tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới và tổ chức triển khai thực hiện Xã nông thôn mới nâng cao nhằm nâng cao chất lượng tiêu chí theo hướng bền vững và toàn diện.

V. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành phố tập trung triển khai chính sách khuyến khích phát triển sản xuất Nông lâm nghiệp theo Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về Tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp năm 2019.
- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn cụ thể phương án đầu tư, sử dụng các nhà văn hóa thôn đối với các thôn bản sau khi sát nhập; xem xét có cơ chế hỗ trợ đối với các nhà văn hóa thôn của các thôn sau khi sát nhập cần nâng cấp, sửa chưa để đạt chuẩn chỉ tiêu về nhà văn hóa thôn trong xây dựng nông thôn mới.

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công thương, Điện lực Lào Cai đẩy nhanh tiến độ rà soát, đầu tư các công trình điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai, ưu tiên đầu tư đối với các điểm trắng chưa có điện, đầu tư đối với các xã chưa hoàn thành tiêu chí điện để phấn đấu hết năm 2020 tỉnh Lào Cai hoàn thành tiêu chí điện nông thôn theo quy định của Trung ương.

- Đề nghị UBND tỉnh xem xét, sớm giao danh mục đối với 02 xã phấn đấu hoàn thành “Xã nông thôn mới nâng cao” (Văn Sơn – Văn Bàn và Quang Kim – Bát Xát) để huyện, xã sớm tổ chức thực hiện (Văn phòng đã có báo cáo UBND tỉnh tại Báo cáo số 17/BC-VPĐP ngày 08/7/2019 về kết quả rà soát các xã dự kiến phấn đấu hoàn thành xã NTM nâng cao theo QĐ 1715 của UBND tỉnh). 

- Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh; các cơ quan đơn vị phụ trách tiêu chí nông thôn mới phối hợp với BCĐ, UBND thành phố Lào Cai đẩy nhanh tiến độ thẩm định thực hiện nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành “Thành phố Lào Cai hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới” trong năm 2019.
- Đề nghị BCĐ, UBND các huyện, thành phố tập trung tổ chức thực hiện nội dung Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tiết kiệm (Riêng huyện Bảo Yên đã tổ chức tổng kết ngày 11/7).
- Đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trong tháng 9/2019.
- Đề nghị BCĐ, UBND các huyện có các xã phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2019 tập trung chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành, các danh mục công trình đã được giao đầu tư.
Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
	Nơi nhận:

- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Thành viên BCĐ Tỉnh;

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;

- Các đ/c Lãnh đạo giúp đỡ xã;

- Văn phòng ĐP NTM tỉnh;

- CVP, PCVP;

- Lưu: VT, TH, NLN.
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